
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 1651, Tờ bản đồ số 18, Đường DX07, Tổ 4, Khu phố Tân An, Phường 
Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

24/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU NỆM SOFA NAM 
TRƯỜNG PHÁT

3703016947

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP 
KHẨU NỆM SOFA NAM TRƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM TRUONG PHAT SOFA MATTRESS 
MANUFACTURING & EXPORTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM TRUONG PHAT SOFA MATTRESS MANUFACTURING 
& EXPORTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982 833024                             
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: May, thêu, dệt gia công nệm, sofa …

4620

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn đồ nội thất, bàn ghế, nệm, sofa, vật tư thiết 
bị dùng trang trí nội thất, phụ kiện sofa, keo, hóa chất các loại, 
ngũ kim ngành gỗ …

4690

7. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất nệm, sofa; đan gia công ghế mây, ghế nhựa, 
đan gia công đồ mỹ nghệ …

1629(Chính)

10. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

11. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

12. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN HOÀN  
 

Việt 
Nam

241/20, Đường Bình 
Chuẩn 17, Khu phố 
Bình Phú, Phường 
Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

1.500.000.000 50,000 281238812

2 VÕ NGỌC 
TUẤN

Việt 
Nam

Đường Tô Vĩnh Diện, 
Tổ 2, Khu phố khánh 
Lộc, Phường Tân 
Phước Khánh, Thị xã 
Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 281423200

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       281238812
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 241/20, Đường Bình Chuẩn 17, Khu phố Bình Phú, Phường Bình 
Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 241/20, Đường Bình Chuẩn 17, Khu phố Bình Phú, Phường Bình 
Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HOÀN   Nam

20/08/1982 Kinh Việt Nam

07/10/2015 Công An Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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